	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2

MÔN TIN HỌC LỚP 5

Năm học : 2022-2023

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	1. Lập trình logo nâng cao
	Số câu
	2
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	1
	6
	 

	
	Số điểm
	 1.0  
	 
	  1.0  
	 
	 
	 1.0  
	 
	  1.0  
	   4.0  
	40%

	2. Làm quen với bảng tính
	Số câu
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	4
	 

	
	Số điểm
	 0.5  
	 1.0  
	  0.5  
	 
	 
	 2.0  
	 
	 
	   4.0  
	40%

	3. Cộng tác hoàn thành sản phẩm công nghệ tin học
	Số câu
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	
	Số điểm
	 0.5  
	 
	  1.5  
	 
	 
	 
	 
	 
	   2.0  
	20%

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	6
	0
	0
	2
	0
	1
	14
	 

	
	Số điểm
	 2.0  
	 1.0  
	  3.0  
	   -    
	  -    
	 3.0  
	   -    
	  1.0  
	 10.0  
	100%

	
	Tỷ lệ %
	20%
	10%
	30%
	0%
	0%
	30%
	0%
	10%
	100%
	 

	
	Tỷ lệ theo mức
	30%
	30%
	30%
	10%
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết (10')
	10
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành (25')
	4
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH……………………..
Họ và tên:…………………………..
Lớp: 5………

	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ II

MÔN: TIN HỌC - Khối 5

Thời gian: 45 phút

Năm học: 2022 – 2023


	 Điểm


	           Lời phê của thầy (cô)


I. Phần lý thuyết: (5 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất.

Câu 1: (0.5 đ) Biểu tượng nào dưới đây là biểu tượng của phần mềm Excel?

A.
[image: image1.png]E






B.   [image: image2.png]B






C.       [image: image3.png]





D.    [image: image4.png]



Câu 2: (0.5 đ) Trong phần mềm logo, em hiểu như thế nào về chương trình con?
A. Là một hoặc nhiều lệnh được xây dựng nhằm hoàn thiện một nhiệm vụ nào đó.
B. Là một hoặc nhiều lệnh.

C. Là chương trình được xuất hiện trong các lệnh của chương trình khác.

D. Là một chương trình gồm nhiều lệnh.

Câu 3: (0.5 đ) Câu lệnh thay đổi nền màu đen trong logo là:
A. Setsc [ 255 000 000]



B. Setsc [ 0 255 0]

C. Setsc [ 000 000 255]



D. Setsc [ 0 0 0]

Câu 4: (0.5 đ) Để tạo hình nền tùy ý cho các slide em thực hiện như thế nào ?

A. Nhấn phải chuột /Format Background





B. Home

C. Design

D. Insert
Câu 5: (0.5 đ)  Một thủ tục trong logo gồm mấy phần?

A. 1





C. 3

B. 2





D. 4

Câu 6: (0.5 đ) Trong các hàm dưới đây hàm nào là hàm dùng để tính tổng?

A. Sum




C. Max

B. Average




D. Min
Câu 7: (0.5 đ) Biểu tượng nào dưới đây là biểu tượng của phần mềm PowerPoint

A.
[image: image5.png]E






B.
 [image: image6.png]



C.
[image: image7.png]





D. 
[image: image8.png]B




Câu 8: (0.5 đ)  Để thiết lập hiệu ứng chuyển cảnh cho slide, ta chọn:
A. Slide Show


B. Animations


C. Design



D. Insert
Câu 9: (0.5 đ) Câu lệnh setpc[0 0 255]  trong logo dùng để làm gì?

A. Logo sẽ thay màu nền xanh

C. Logo sẽ thay màu nền đỏ

B. Logo sẽ sử dụng nét vẽ hồng

D. Logo sẽ sử dụng nét vẽ vàng


Câu 10: (0.5 đ) Phím ESC cho phép

A. Bắt đầu trình diễn


C. Tạm ngưng trình diễn
B. Trở về hiệu ứng trước


D. Thoát khỏi trình diễn
II. Phần thực tự luận (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Để sắp xếp lại bảng tính, em cần phải thực hiện những thao tác nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: (2 điểm) Em hãy khai báo thủ tục vẽ hình lục giác có kích thước cạnh là 100.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ GHI ĐIỂM
I. Phần lý thuyết

Mỗi câu đúng 0.5 điểm
	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	Đáp án
	D
	C
	D
	A
	C
	A
	A
	B
	A
	D


II. Phần tự luận (5 điểm)
Câu 1:(3 điểm) Thao tác sắp xếp lại bảng tính

1. Chọn bảng cần sắp xếp

2. Chọn thanh công cụ Data, sau đó chọn vào nút lệnh Sort

3. Tại mục Sort, em chọn cột chứa dữ liệu cần sắp xếp lại theo thứ tự.

Câu 2: (2 điểm) Thủ tục vẽ hình lục giác cạnh 100
To batgiac

Repeat 6[fd 100 rt 60]

[image: image9.png]
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